
1

A Tên đơn vị

I          105 

1 Khoa Xét nghiệm Máy li tâm KUBOTA 5100 6
 Model: 5100; HSX: kubota; 

NSX: Nhật Bản 
1996 TS0427 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

2 Khoa Xét nghiệm Tủ lạnh + quầy lạnh (YASIC) 3
 Model: ; HSX: Electrolux; 

NSX: Nhật Bản 
1996 TS0455 Cái 1            

  Hỏng lốc dàn lạnh, mên điều khiển 

không cài đật được bị loạn số, dàn khí 

bị thủng; không  thể sửa chữa được   

 Đề nghị thanh lý 

3 Khoa Xét nghiệm Tủ sấy kiểu EB115 Memert 4
 Model: L407; HSX: Menmet; 

NSX: Đức 
1996 TS0456 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

4
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Dao mổ điện CoBi 5050 8

 Model: 5050 TV; HSX: 

COBI; NSX: Pháp 
1996 TS0272 Cái 1            

   Hỏng mạch điều khiển nguồn, mạch 

cao tần, mạch đốt, mạch cắt, CPU 

điều khiển máy không  thể sửa chữa 

được 

 Đề nghị thanh lý 

5
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Nồi hấp hơi nước loại để bàn Melag 23 2

 Model: Autoclave23; HSX: 

Melag; NSX: Đài loan 
1996 TS0305 Máy 1            

   Hỏng mên điều khiển chính CPU 

không cài đặt được các chế độ hấp, 

cảm biến nhiệt độ hỏng, không  thể 

sửa chữa được 

 Đề nghị thanh lý 

6
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Tủ sấy tiệt trùng No 60MJE (JEOTECH) 4

 Model: No 60MJE; HSX: 

Jeotech; NSX: Hàn Quốc 
2000 TS0345 Máy 1            

   Hỏng cháy kháng đốt, CUP điều 

khiển chính, gioăng cửa hỏng;  không  

thể sửa chữa được 

 Đề nghị thanh lý 

7 Khoa Xét nghiệm Tủ ấm phòng thí nghiệm IB450M Jeotech 2
 Model: 450M; HSX: Jeotech; 

NSX: 2004 
2000 TS0454 Tủ 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

8
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Tủ sấy tiệt trùng Jeuteach No-600-Hàn Quốc 4

 Model: NO-600M; HSX: Jeio 

tech; NSX: Hàn Quốc 
2000 TS0388 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

9
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Dao mổ điện ERBE-ICC 200 8

 Model: ICC-200; HSX: 

ERBER; NSX: Đức 
2001 TS0273 Cái 1            

  Hỏng mạch điều khiển nguồn, mạch 

cao tần, mạch đốt, mạch cắt, CPU 

điều khiển máy;  không  thể sửa chữa 

được 

 Đề nghị thanh lý 
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Tình trạng TS Nước SX
Năm sử 

dụng

Số hiệu 

TSCĐ

Đơn vị 

tính
Phương án xử lý

Số hiện 

có

Tài sản đề nghị xử lý, thanh lý

Số lượng
STT Đơn vị Tên tài sản Ghi chú

10 Khoa Xét nghiệm Máy li tâm KUBOTA EBA Nhật 6
 Model: M-20; HSX: Eba 

hettich; NSX: Đức 
2007 TS0428 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

11
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bộ dụng cụ xử lý hình ảnh của máy siêu âm 

(theo máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Siemens; 

NSX: Đức 
2008 TS0236 Bộ 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

12
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bộ đầu dò siêu âm A 10, CP CNTL3 PCB, 

X500 (theo máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Siemens; 

NSX: Đức 
2008 TS0238 Bộ 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

13
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Máy ghi lưu dữ liệu Panasonic DMS Es 10 

(theo máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Panasonic; 

NSX:  
2008 TS0248 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

14 Khoa Phụ
Máy siêu âm đen trắng xách tay 1 đầu dò, 

kèm máy im video đen trắng (Mindray -TQ)
3

 Model: UMT-100; HSX: 

Mindray; NSX: T.Quốc 
2008 TS0250 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

15
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Máy siêu âm ổ bụng Simen Acuson (MD: 

10035736; SN: NAZ 1013-Mỹ), kèm phụ 

kiện: máy in laser 1025 màu (Máy siêu âm 

4D)

7
 Model: acuson X500; HSX: 

Siemens; NSX: Đức 
2008 TS0251 Máy 1

Hỏng màn hình, nguồn, CPU mên 

hình ảnh 4D mầu bị loạn, 4 mên điều 

khiển bị chập cháy, nguồn vào bị 

cháy;  không  thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 

16
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Thiết bị nội soi/ cắt đoạn (kèm máy mổ nội 

soi TMH)

 Model: ; HSX: Karl-storz; 

NSX: Đức 
2008 TS0321 Cái 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa:
 Đề nghị thanh lý 

17
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở điều trị tích cực trẻ sơ sinh 28

 Model: maquet servo-I; HSX: 

Maquet; NSX: Thụy điển 
2008 TS0399 Máy 1

Hỏng màn hình chính kết nối máy, 

cảm biến sensor oxy, Flow sensor, 

mên điều khiển CPU chính;  không  

thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 

18
Khoa Hồi sức sơ 

sinh

Máy thở điều trị tích cực trẻ sơ sinh (Máy 

thở dòng liên tục, cho trẻ em)
28

 Model: maquet servo-I; HSX: 

Maquet; NSX: Thụy điển 
2008 TS0400 Máy 1

Hỏng màn hình chính kết nối máy, 

cảm biến sensor oxy, Flow sensor, 

mên điều khiển CPU chính;  không  

thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 

19
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Bàn mổ Medifa (Bàn mổ hydralis chỉnh hình 

kèm phụ kiện)
4

 Model: MAT 5000; HSX: 

Mazet; NSX: Đức 
2008 TS0260 Cái 1

Hỏng bộ điều khiển nâng lên xuống 

thủy lực; không  thể sửa chữa được
 Đề nghị thanh lý 

20
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, kèm 

camera
2

 Model: ; HSX: Karl-storz; 

NSX: Đức 
2008 TS0289 Hệ thống 1

'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa:
 Đề nghị thanh lý 

21
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Máy mổ nội soi tai mũi họng, kèm camera 

và máy in video + thiết bị nội soi/cắt đoạn
1

 Model: ; HSX: Karl-storz; 

NSX: Đức 
2008 TS0294 Cái 1

'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa:
 Đề nghị thanh lý 

22
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Monitor theo dõi bệnh nhân 6 kênh 

(ECG/Rest, SpO2, NIBP) màn hình màu
43

 Model: BeneViewT; HSX: 

Mindray; NSX: Đức 
2008 TS0302 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa: Hỏng bộ điều chỉnh áp lực 

khí,máy bộ trộn khí oxy và khí nén, 

van áp lực khí

 Đề nghị thanh lý 

23
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Monitor theo dõi bệnh nhân 6 kênh 

(ECG/Rest, SpO2, NIBP) màn hình màu
43

 Model: BeneViewT; HSX: 

Mindray; NSX: Đức 
2008 TS0303 Máy 1

'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa:
 Đề nghị thanh lý 
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24
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Syringe truyền dịch TOP 5300 6

 Model: TOP-5300; HSX: 

TOP; NSX: Nhật 
2008 TS0406 Máy 1

'- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa:
 Đề nghị thanh lý 

25
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Máy giặt 35kg 4

 Model: RS35; HSX: 

PRIMUS; NSX: Bỉ 
2008 TS0138 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa: Hỏng motor, hỏng hệ thống đếm 

vòng quay tốc độ, mên điều khiển 

CPU điều khiển màn hình chính hỏng

 Đề nghị thanh lý 

26
Khoa Ngoại -

LCK

Bộ dụng cụ điều trị TMH kèm ghế bệnh 

nhân (bàn khám đa năng + máy bơm nước)
1

 Model: PROVIX; HSX: 

Dantschke; NSX: Đức 
2008 TS0355 Cái 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

27 Khoa Sản
Máy siêu âm xách tay Mindray (một đầu dò 

+ kèm máy in video đen trắng
3

 Model: UMT-100; HSX: 

Mindray; NSX: T.Quốc 
2008 TS0413 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng màn hình bị vỡ, đầu dò không có tín 

hiệu, hỏng hết bàn phím vỡ mất phím điều 

khiển

 Đề nghị thanh lý 

28
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bộ đầu dò siêu âm 4 chiều ACUSON x 500, 

C7F2 4D (theo máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Siemens; 

NSX: Đức 
2009 TS0237 Bộ 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

29
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bộ đầu dò siêu âm A30 ECG Assy, X500 

(theo máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Siemens; 

NSX: Đức 
2009 TS0239 Bộ 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

30
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bộ vi xử lý video của máy Siêu âm (theo 

máy SA 4D)

 Model: ; HSX: Siemens; 

NSX: Đức 
2009 TS0243 Bộ 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

31
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
Máy sấy quần áo 30kg 4

 Model: T35; HSX: PRIMUS; 

NSX: Bỉ 
2010 TS0227 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

32
Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Máy theo dõi bệnh nhân Monitoring 43

 Model: A63A; HSX: URIT; 

NSX: Trung Quốc 
2011 TS0387 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

33
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Máy thở chức năng cao xâm nhập và không 

xâm nhập Drager
28

 Model: Savina; HSX: Drager; 

NSX: Đức 
2011 TS0597 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

34
Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Máy theo dõi bệnh nhân BM3Plus 43

 Model: BM3 Blus; HSX: 

Bionet; NSX: Hàn Quốc 
2011 TS0599 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

35
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 

VISTA
43

 Model: VITA; HSX: 

Nikonden; NSX: Nhật 
2011 TS0598 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

36
Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 

model bionet HQ.
43

 Model:  BM3; HSX: Bionet; 

NSX: Hàn Quốc 
2012 TS0501 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ 

trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí

 Đề nghị thanh lý 

37
Khoa Hồi sức sơ 

sinh

Monitor theo dõi BN 5 thông số (Bionet 

Banus BM 3plus SN: D2G 1200159)
43

 Model: BM3 Blus; HSX: 

Bionet; NSX: Hàn Quốc 
2012 TS0385 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

38 Khoa Sản Monitor sản theo dõi đẻ song thai FC 1400 30
 Model: FC-1400; HSX: 

Bionet; NSX: Hàn Quốc 
2013 TS0437 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

39
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở CPAP Model KSE - CPAP 16

 Model: KSE - CPAP; HSX: 

Việt Mỹ; NSX: Việt Nam 
2013 TS0444.01 Cái 1

Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ 

trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí  

không  thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 

40
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở CPAP Model KSE - CPAP 16

 Model: KSE - CPAP; HSX: 

Việt Mỹ; NSX: Việt Nam 
2013 TS0444.02 Cái 1

Hỏng bộ điều chỉnh áp lực khí,máy bộ 

trộn khí oxy và khí nén, van áp lực khí  

không  thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 
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41
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Giường thở trẻ sơ sinh Model: LS - 2YC 450

 Model: LS - 2YC; HSX: ; 

NSX: Việt Nam 
2013 TS0445.01 Cái 10 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

42
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Đèn chiếu điều trị vàng da Model XHZ - 90 19

 Model: XHZ-90; HSX: 

Zonghein; NSX: Trung Quốc 
2013 TS0447.01 Cái 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

43
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Đèn chiếu điều trị vàng da Model XHZ - 90 19

 Model: XHZ-90; HSX: 

Zonghein; NSX: Trung Quốc 
2013 TS0447.02 Cái 1 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

44 Khoa Sản Monitor sản khoa FC 1400 30
 Model: FC-1400; HSX: 

Bionet; NSX: Hàn Quốc 
2013 TS0450 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

45
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Máy hút dịch Model 7E - 23D 15

 Model: 7A-23D; HSX: 

Xinghao; NSX: Trung Quốc 
2013 TS0439.02 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng motor áp lực hút, hệ thống van điều 

khiển máy hút

 Đề nghị thanh lý 

46
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Máy hút dịch Model 7E - 23D 15

 Model: 7A-23D; HSX: 

Xinghao; NSX: Trung Quốc 
2013 TS0439.03 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng motor áp lực hút, hệ thống van điều 

khiển máy hút

 Đề nghị thanh lý 

47
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Bộ cắt tử cung qua đuờng âm đạo 1  NSX: Đức TS0448 Bộ 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

48
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Monitor theo dõi trẻ sơ sinh Model : Rad - 8 43

 Model: M6201-rad-8; HSX: 

Masimo; NSX: Mexico 
2013 TS0440.02 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng sensor SPO2, pin, mên bộ đọc tín 

hiệu ra

 Đề nghị thanh lý 

49 Khoa Sản Máy điện tim Cardio Care 2000 Korea 2
 Model: EKG-2000; HSX: 

Hàn Quốc; NSX: Bionet 
2014 TS0469 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

hỏng CPU điều chỉnh mạch tần số vào , ra
 Đề nghị thanh lý 

50
Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Máy Moniter BM3 Korea theo dõi bệnh 

nhân
43

 Model: BM3; HSX: Bionet; 

NSX: Hàn Quốc 
2014 TS0470 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

51
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở CIPAP KSE CP 2012 16

 Model: LP-40; HSX: Việt 

Mỹ; NSX: Việt Nam 
2014 TS0471.01 Cái 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

52
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở CIPAP KSE CP 2012 16

 Model: LP-40; HSX: Việt 

Mỹ; NSX: Việt Nam 
2014 TS0471.02 Cái 1 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

53
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Máy thở đa năng Model: E360T Mỹ 28

 Model: Newport.e360T; 

HSX: Thụy Điển; NSX: 

Newport 

2014 TS0453 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng cảm biến sensor oxy, Flow sensor 

ra, màng lọc khí thở ra, pin dự ổn áp vào, 

mên điều khiển loạn thông số điều chỉnh

 Đề nghị thanh lý 

54
Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Syringe truyền dịch TOP 5300 6

 Model: TOP-5300; HSX: 

Nhật Bản; NSX: Top-5300 
2008 TS0405 Máy 1            

 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa 

chữa được 
 Đề nghị thanh lý 

55
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Bơm tiêm điện tự động Top 5300 78

 Model: TOP-5300; HSX: 

TOP; NSX: Nhật 
2014 TS0464.01 Cái 5 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

56
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Bơm tiêm điện tự động TOP 5300 78

 Model: TOP-5300; HSX: 

TOP; NSX: Nhật 
2014 TS0468.01 Cái 3

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng bộ đếm giọt, mạch điều chỉnh tốc độ 

hỏng, pin hỏng

 Đề nghị thanh lý 

57 Khoa Phụ Máy áp lạnh cổ tử cung. Model: LLCO2 1
 Model: LL-CO2; HSX: 

WALLACH; NSX: Mỹ 
2015 TS0472 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng đầu áp lạnh và bộ điều chỉnh khí 

co2

 Đề nghị thanh lý 

58
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Bơm tiêm điện tự động 78

 Model: TOP-5300; HSX: 

TOP; NSX: Nhật 
2015 TS0474.02 Cái 4

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng màn hình, bộ nguồn vào cháy lỗi bộ 

đếm giọt 

 Đề nghị thanh lý 
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59
Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Giường cấp cứu bệnh nhân 2 tay quay + 

khay
82

 Model: ; HSX: ; NSX: Việt 

Nam 
2016 TS0494 Cái 2 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

60
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Máy in Sony đen trắng UP-D897  Trung Quốc 2016 TS0496 Cái 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

61
Khoa Hồi sức sơ 

sinh
Moniter theo dõi bệnh nhân BM5 43

 Model: BM5; HSX: Bionet; 

NSX: Hàn Quốc 
2016 TS0489 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

62 Hỗ trợ sinh sản Máy soi cổ tử cung 3

 Model: Dr.Camscope pro 

(LED); HSX: Sometech; 

NSX: Hàn Quốc 

2015 TS0479 Máy 1
- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng dây soi camera, bộ nguồn sáng máy
 Đề nghị thanh lý 

63 Hỗ trợ sinh sản
Máy moniter Sản khoa FC 700 (Model: 

FC700)
30

 Model: FC-700; HSX: Bione; 

NSX: Hàn Quốc 
2016 TS0483 Máy 1

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Hỏng các đầu dò cơ co, nhịp tim thai hổng 

vỡ các đầu dò đứt không có tín hiệu, CPU 

điều khiển hỏng không lên được thông số 

tín hiệu ra

 Đề nghị thanh lý 

64 Khoa Sản
Máy moniter Sản khoa FC 700 (Model: 

FC700)
30

 Model: FC-700; HSX: 

Bionet; NSX: Hàn Quốc 
2016 TS0484 Máy 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

65 Khoa Khám bệnh Hệ thống xếp hàng tự động tại phòng khám 1  Model: ; HSX: ; NSX:  2016 TS0482 Cái 1 '- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

66 Khoa Phụ
Máy đốt điện cao tần (Alsatom SU-100-

MPC)
2

 Model: SU-100 MPC; HSX: 

ALSA; NSX: Italia 
2016 TS0490 Cái 1 - Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa:  Đề nghị thanh lý 

67
Khoa Gây mê hồi 

tỉnh
Tay dao cắt hàn mạch

 Model: LF1937; HSX: 

Covidien; NSX: Hoa Kỳ 
2023 TS1205 Cái 20

- Máy đã hư hỏng, không thể sửa chữa: 

Khấu hao 10 BN/Dao
 Đề nghị thanh lý 

II 31           

1 Phòng TCHC Bộ bàn họp sơn cao cấp HP kiểu SCT 5022  Model: ; HSX: ; NSX:  2008 TS0218 Cái 1             Hỏng không thể sửa chữa được  Đề nghị thanh lý 

2 Phòng TCHC
Máy photo ký thuật số TOSHIBA studio 

650
 Model: ; HSX: ; NSX:  2013 TS0121 Cái 1  Hỏng không thể sửa chữa được  Đề nghị thanh lý 

3 Phòng TCHC
Máy chiếu BenQ MS157 gồm màn chiếu 

Dalite + dây tín hiệu HDMZ)
 Model: ; HSX: ; NSX:  2013 TS0120 Cái 1  Hỏng không thể sửa chữa được  Đề nghị thanh lý 

4
Khoa Truyền 

nhiễm
Điều hòa Daikin 18000 BTU  FTNE50/ Thailand 2017 TS0537 Cái 1

Chết lốc, dàn lạnh vỡ vỏ, quạt dàn lạn 

cháy 
 Đề nghị thanh lý 

5 Khoa Nhi Điều hòa nhiệt độ 12000BTU  Thailand 2016 TS0209 Cái 1
Sử dụng lâu năm thủng dàn nóng, chết 

lốc
 Đề nghị thanh lý 

6 Khoa Sản
Điều hòa Panasonic 9000 BTU hai chiều 

lạnh sưởi
 YC9RKH-8 2015 TS0202 Cái 1

Sử dụng lâu năm lốc tuột hơi, quạt 

cháy hỏng
 Đề nghị thanh lý 

7 Khoa Sản Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều  FTNE25MV1V/ Thailand 2015 TS0612 Cái 1
Sử dụng lâu năm thủng dàn nóng, chết 

lốc
 Đề nghị thanh lý 

8 Khoa Sản Mấy điều hòa LG 12000 BTU  Thailand 2014 TS0148 Cái 1
Sử dụng lâu năm mô ve hỏng chân 

lốc, bo mạch cháy hỏng
 Đề nghị thanh lý 

9 Khoa Sản Máy điều hòa LG 9000BTU  Thailand 2014 TS0142.01 Cái 2
Sử dụng lâu năm mô ve hỏng chân 

lốc, bo mạch cháy hỏng
 Đề nghị thanh lý 

10 Khoa Sản Điều hòa Skyworth 1 chiều 12000 BTU  SMFC12A 2017 TS0516.02 Cái 1 Sử dụng lâu năm chết lốc, xì dàn  Đề nghị thanh lý 

TÀI SẢN KHÁC
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11 Khoa Sản
Máy điều hòa LG 12000 BTU 2C1C lạnh 

S12N1
 Thailand 2012 TS0164 Cái 2

Sử dụng lâu năm mọt thủng dàn lạnh, 

bo mạch chập hỏng
 Đề nghị thanh lý 

12
Khoa Truyền 

nhiễm
Máy điều hòa LG 9000BTU  FTNE25MV1V/ Thailand 2012 TS0143 Cái 1

Sử dụng lâu năm thủng dàn nóng, chết 

lốc
 Đề nghị thanh lý 

13
Khoa Truyền 

nhiễm
Điều hòa DAIKIN 9000 BTU  FTNE25MV1V/ Thailand 2015 TS0199.02 Cái 1

Sử dụng lâu năm , chết lốc, quạt cháy 

hỏng
 Đề nghị thanh lý 

14
Khoa Truyền 

nhiễm
Điều hòa Skyworth 1 chiều 18000 BTU  SMFC18A 2017 TS0532 Cái 1

Sử dụng lâu năm thủng dàn nóng, Bo 

mạch chập hỏng
 Đề nghị thanh lý 

15 Phòng TCHC Máy ổn áp tự động Lioa 20KVA 1 pha  Nhật linh 2010 TS0229 Cái 1
Không sử dụng từ 2015 đến giờ bộ 

điều khiển điện áp không hoạt động
 Đề nghị thanh lý 

16 Phòng TCHC Máy phát điện 50KVA chạy dầu diezel  AKSA AJD 70 2008 TS0458 Cái 1

ắc quy hỏng, củ đề hỏng, hệ thống 

bảng mạch điện điều khiển không 

hoạt động

 Đề nghị thanh lý 

17 Hỗ trợ sinh sản Máy Tính (kết nối với máy siêu âm)  Máy lắp ráp 2017 TS0683 Máy 1
Hỏng nguồn, main. Không sửa chữa 

được
 Đề nghị thanh lý 

18 Dược - VTYT Máy tính FPT Elead  FPT Elead - Việt Nam 2016 TS0103 Cái 1

Hỏng nguồn, vỡ vỏ ngoài. Nếu có thay 

thế sửa chữa cũng không đáp ứng 

được nhu cầu do cấu hình máy đã lỗi 

thời, không đáp ứng nhu cầu chuyên 

môn

 Đề nghị thanh lý 

19 Dược - VTYT Máy vi tính bộ + máy in
 Máy lắp ráp, máy in Canon 

2900 
2013 TS0079 Cái 1

Máy bật không lên do lỗi main, máy 

in vỡ vỏ ngoài, hỏng cartridge. Không 

thể sửa chữa được

 Đề nghị thanh lý 

20 Gây mê hồi sức Máy tính FPT Elead G3250, ram 2GB  FPT Elead - Việt Nam 2016 TS0105 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 

21 Khoa Sản Máy tính FPT  FPT Elead - Việt Nam 2014 TS0071 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 

22 Khoa Sản Máy tính Sam Sung  Máy lắp ráp 2015 TS0102 Cái 1
Máy hỏng nguồn main, Không thể sửa 

chữa được
 Đề nghị thanh lý 

23 Khoa Nhi
CPU T5240 ISPT Elead G3260 + bàn phím 

+ chuột + màn hình Sam sung
 Máy lắp ráp 2017 TS0509 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 

24 Khoa khám bệnh
CPU Elead T5240 GB + màn hình Sam sung 

+ Bàn phím + chuột
 FPT Elead - Việt Nam 2017 TS0512 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 

25 Phòng máy chủ Máy chủ IBM model: X 3650 M4  X 3650 M4 - Trung Quốc 2013 TS0067 Cái 1

Chậm, không đáp ứng yêu cầu sử 

dụng. Cấu hình máy cũ không thể 

nâng cấp

 Đề nghị thanh lý 

26 Dược - VTYT
CPU G3260 (3.3 GHZ) Ram 2GB + Nguồn 

Hunkey
 Máy lắp ráp 2017 TS0513 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 
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27
Tổ chức hành 

chính
Laptop Sony Vaio SVE1413RXW  Vaio - Trung Quốc 2013 TS0068 Cái 1

Máy bật không lên do hỏng main, màn 

hình. Chi phí sửa chữa lớn hơn giá trị 

còn lại của máy

 Đề nghị thanh lý 

28 Dược - VTYT Máy in Sony đen trắng UP - 898MD  UP 898MD - Trung Quốc 2016 TS0497 Cái 1

Sử dụng lâu năm hỏng nguồn, 

cartridge. Chi phí sửa chữa lớn hơn 

giá trị còn lại của máy

 Đề nghị thanh lý 

29
Tổ chức hành 

chính

Bộ máy tính ĐNA (main giga H91, 

CPUG2030, DD ram HGb, HĐ 500 Gb, màn 

hình Dell 23')

 Máy lắp ráp 2015 TS0099 Cái 1

Máy chậm không đáp ứng nhu cầu sử 

dụng. Chi phí nâng cấp máy lớn hơn 

mua mới

 Đề nghị thanh lý 
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